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TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA
Tập 23

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Ngày 27 tháng 04 năm 2010

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng 
Thọ Kinh Giải, trang hai mươi ba, hàng thứ năm từ dưới lên, chúng ta đọc một đoạn 
văn tự:

“Vãng Sanh Luận Chú của đại sư Đàm Loan nói: Trong ba bậc vãng sanh của 
kinh Vô Lượng Thọ, tuy hạnh có cao thấp, nhưng thảy đều phát tâm vô thượng Bồ-
đề. Tâm vô thượng Bồ-đề này chính là tâm nguyện làm Phật; tâm nguyện làm Phật 
chính là tâm độ chúng sanh; tâm độ chúng sanh tức là tâm nhiếp thủ chúng sanh 
sanh về cõi nước có Phật”. Chúng ta xem tới đây, đây là một đoạn ngắn. Đại sư Đàm 
Loan là đại đức chú giải Vãng Sanh Luận trong ba kinh một luận của Tịnh độ, rất 
nhiều đại đức xưa cho rằng ngài đúng ra phải là tổ sư của Tịnh độ tông. Nếu là tổ sư, 
thì ngài ở trước ngài Thiện Đạo, đối với sự tu học Tịnh độ, hoằng dương Tịnh độ, 
ngài có cống hiến thù thắng. Vãng Sanh Luận do Bồ-tát Thiên Thân viết, đây là bài 
báo cáo tâm đắc tu học Tịnh tông của Bồ-tát Thiên Thân, khi truyền tới Trung Quốc 
thì bài luận này trở thành kinh sách chủ yếu của Tịnh tông, gọi là ba kinh một luận. 
Hiện nay là năm kinh một luận, hai kinh kia, một là do cư sĩ Ngụy Nguyên thời tiền 
Thanh, đã đem quyển cuối cùng trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện ghép vào sau 
ba kinh, trở thành bốn kinh; đại sư Ấn Quang đem chương Đại Thế Chí Viên Thông 
của kinh Lăng-nghiêm ghép vào sau bốn kinh, trở thành năm kinh một luận, năm 
kinh do đây mà có. Kinh văn của năm kinh một luận cũng không dài, cho nên in năm 
kinh một luận thành một quyển thì vẫn là một cuốn sách nhỏ, toàn bộ điển tịch của 
Tịnh tông ở trong đó. Trong bản chú giải ấy, đại sư Đàm Loan nói: trong phẩm Ba 
Bậc Vãng Sanh của kinh Vô Lượng Thọ, kinh nói tuy hạnh có cao thấp, hạnh là nói 
tới sự tu hành, tu hành ở đây tức là công phu niệm Phật có sâu cạn khác nhau. Công 
phu sâu là cao, công phu sâu là có thể niệm đến sự nhất tâm, hoặc niệm tới lý nhất 
tâm, đây là công phu sâu; còn thấp là nói đến công phu thành phiến. Thật ra thì công 
phu thành phiến cũng có cao thấp khác nhau, nhưng mức độ thấp nhất là câu Phật 
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hiệu phải có thể phục phiền não thì mới được, không phục được tức là chẳng có công 
phu. Có thể phục phiền não là công phu cạn nhất, tuy cạn nhất nhưng vẫn hữu dụng. 
Khi lâm chung vẫn có thể chế phục được phiền não thì người ấy chắc chắn vãng 
sanh. Thế nhưng ở đây có một câu hết sức quan trọng, đó là “phát tâm Bồ-đề”, nếu 
không có tâm Bồ-đề, công phu giỏi đến mấy cũng không thể vãng sanh, chúng ta 
phải biết điều này.

Thế nào gọi là tâm Bồ-đề? Ngài nói “tâm vô thượng Bồ-đề này chính là tâm 
nguyện làm Phật”, câu này rất quan trọng. Trong Di-đà Yếu Giải, đại sư Ngẫu Ích 
nói với chúng ta: “Có thể vãng sanh hay không, hoàn toàn do có tín nguyện hay 
không?” Nguyện ấy chính là tâm nguyện làm Phật được nói ở đây, nguyện này quan 
trọng! Bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm gì? Để làm Phật, không phải vì 
chuyện khác, đến nơi ấy là vì minh tâm kiến tánh mà đến. Trong Thiền tông nói đại 
triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, ngoài Thiền tông ra, tám vạn 
bốn ngàn pháp môn, có pháp môn nào không lấy điều này làm mục tiêu đâu? Cho 
nên trong kinh Đại thừa, đức Phật nói “pháp môn bình đẳng, không có cao thấp”, lời 
này là thật, bởi vì tám vạn bốn ngàn pháp môn, môn nào tới sau cùng cũng đều là 
minh tâm kiến tánh. Tịnh độ tông cũng không ngoại lệ, tịnh độ tông vãng sanh thế 
giới Tây Phương Cực Lạc, đúng là mang nghiệp vãng sanh, chưa khai ngộ! Tới khi 
nào sẽ khai ngộ? Sau khi đến thế giới Cực Lạc, gặp A-di-đà Phật thì chắc chắn khai 
ngộ, cổ nhân nói “chỉ cần gặp Di-đà, lo gì không khai ngộ”, đây là sự thù thắng của 
Tịnh tông. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, bất luận môn nào, nếu không khai ngộ, 
không kiến tánh thì không thể xem là thành tựu. Riêng Tịnh tông chỉ cần vãng sanh, 
dù phẩm vị vãng sanh thấp đến đâu, vãng sanh hạ hạ phẩm ở cõi Đồng cư, đã khai 
ngộ hay chưa? Chưa khai ngộ; tuy chưa khai ngộ nhưng trong 48 nguyện, A-di-đà 
Phật đã nói với chúng ta: “đều làm Bồ-tát A-duy-việt-trí”, Bồ-tát A-duy-việt-trí là 
đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vì sao chưa đoạn phiền não, chưa khai ngộ mà 
đến thế giới Cực Lạc lại có trí tuệ, có đức năng, có thọ dụng của người đại triệt đại 
ngộ như vậy, vì sao có sự việc này? Chúng ta hiểu rằng chuyện này là do bổn nguyện 
oai thần của A-di-đà Phật gia trì. Trước đó bạn chưa giác ngộ, không sao cả, công 
đức trí tuệ của Phật sẽ gia trì cho bạn, cho nên sự đãi ngộ dành cho bạn ở thế giới 
Tây Phương không khác của Bồ-tát Thất địa. Đây là pháp khó tin, Thế Tôn cũng 
thường nói trong kinh điển, pháp môn này “chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu rốt ráo”, 
chỉ có thật sự thành Phật mới hiểu rõ đạo lý này, Bồ-tát Đẳng giác vẫn chưa hoàn 
toàn thấu triệt đạo lý này. Đây là chỗ sâu mầu của pháp môn này.
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Ở đây nói “tâm nguyện làm Phật”, vậy tâm nguyện làm Phật nghĩa là gì? Tiếp 
theo giải thích rất hay, “tức là tâm độ chúng sanh”, nguyện thứ nhất trong tứ hoằng 
thệ nguyện là “chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”. Độ chúng sanh đâu phải chuyện 
dễ? Hiện nay chúng sanh ở thế gian này khổ, khổ đến cùng cực, xã hội động loạn, 
thiên tai xảy ra liên tiếp, hết cái này đến các khác, hết sức dồn dập. Bạn đều có thể 
thấy được từ truyền thông, từ truyền hình, mỗi ngày đều có tai nạn, hơn nữa dường 
như tai nạn mỗi lần càng nghiêm trọng hơn. Ngày nay, cư dân trên địa cầu dường 
như không một người nào có cảm giác an toàn, bạn nói xem chuyện này đáng sợ biết 
bao, từ xưa tới nay chưa hề có. Do nguyên nhân gì? Chúng ta thấy thế giới Cực Lạc, 
thế giới ấy tai nạn gì cũng đều không có, thân tâm con người khỏe mạnh, vô lượng 
thọ, thân kim cang bất hoại, ý nghĩa này đã nói rõ, người ở thế giới Tây Phương Cực 
Lạc không có cái khổ của sanh lão bệnh tử. Sanh đến nơi ấy không phải là thai sanh, 
mà là hóa sanh, hóa sanh trong hoa sen, không có nỗi khổ của sanh lão bệnh tử, là 
vô lượng thọ, không có khổ của cầu không được, khổ của yêu thương phải xa lìa, 
khổ của oán ghét phải ở cùng, khổ của năm ấm lừng lẫy, đây là tám nỗi khổ mà trong 
kinh Phật đã dạy. Người thế gian, phàm phu trong lục đạo bị tám nỗi khổ chen nhau 
nung nấu; nhưng ở thế giới Cực Lạc không có, không có tám loại khổ này, hoại khổ 
và hành khổ cũng không có, cho nên gọi là thế giới Cực Lạc. Người sanh đến nơi ấy, 
người vãng sanh đến cõi ấy đều có tâm độ chúng sanh, đều từng phát nguyện này: 
“chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”, giúp chúng sanh lìa khổ được vui.

Khổ do đâu mà có? Khổ do mê hoặc mà có, bạn không hiểu chân tướng sự 
thật, khởi tâm động niệm đều là phiền não làm chủ. Phiền não làm chủ thì khiến bạn 
tạo nghiệp, khởi tâm động niệm là ý đang tạo nghiệp, lời nói việc làm là thân và 
miệng đang tạo nghiệp. Tạo nghiệp, nghiệp có thiện và bất thiện. Nghiệp thiện thì 
thọ báo trong ba đường thiện, nghiệp ác thì thọ báo trong ba đường ác, khổ không 
nói nổi, vĩnh viễn không ra khỏi lục đạo luân hồi, đây là nỗi khổ thật sự.

Lục đạo là thật, không phải giả, ai phát hiện ra lục đạo trước tiên? Không phải 
là Thích-ca Mâu-ni Phật, mà giáo phái Bà-la-môn cổ xưa đã phát hiện ra, còn sớm 
hơn Thích-ca Mâu-ni Phật ít nhất mấy ngàn năm. Bà-la-môn giáo chính là Ấn Độ 
giáo hiện nay, tôi có qua lại với họ, còn tham gia cuộc họp của họ. Những vị trưởng 
lão ấy nói với tôi, tôn giáo của họ có lịch sử hơn 10.000 năm, đời đời tương truyền, 
tôi tin tưởng, người Ấn Độ không coi trọng lịch sử. Nghĩ lại về Trung Quốc của 
chúng ta, Trung Quốc thường nói có 5.000 năm lịch sử, 5.000 năm ấy là nói theo 



4

kiểu nào? Từ khi có ghi chép, có văn tự ghi chép. Văn tự được phát minh vào thời 
Hoàng Đế, từ thời Hoàng Đế tới nay là 4.500 năm, trước thời Hoàng Đế là Thần 
Nông, trước thời Thần Nông là Phục Hy, theo truyền thuyết thì bát quái là do Phục 
Hy vẽ ra. Trong khoảng thời gian ấy, từ thời Hoàng Đế đến thời Thần Nông là 500 
năm, từ thời Thần Nông tới thời Phục Hy cũng là 500 năm, tổng cộng là 1.000 năm, 
một ngàn năm trước khi Trung Quốc chính thức sử dụng văn tự thì đã bắt đầu có 
những ký hiệu, văn tự giáp cốt được khai quật có thể chứng minh điều này cho chúng 
ta. Do vậy, kể từ khi Trung Quốc dùng ký hiệu để ghi chép, xác thực là có thể hơn 
5.000 năm. Trước 5.000 năm đó, ngay cả những ký hiệu ấy cũng không có, nhưng 
có nhân loại hay không? Đương nhiên là có, hơn nữa người thông minh không ít. 
Tinh hoa của văn hóa truyền thống Trung Quốc được cổ thánh tiên hiền để lại, Khổng 
phu tử chỉ hệ thống hoàn chỉnh lại mà thôi. Ngài đã nói hết sức thành khẩn, cả đời 
ngài “thuật lại mà không sáng tác, tin tưởng và ưa thích lời người xưa”, đây là điều 
mà người hiện nay phải nên học tập, bạn từ thái độ này sẽ thấy được sự khiêm tốn, 
cung kính của ngài, hai câu này là nói chúng ta biết, những gì Phu tử đã học, đã tu, 
đã dạy, đã truyền trong cả đời không phải là những thứ của ngài, bản thân ngài cả 
đời không sáng tạo, không phát minh, hết thảy đều do cổ thánh tiên hiền truyền lại, 
ngài chẳng qua là dùng văn tự để ghi chép, lưu truyền cho đời sau. Chúng tôi tin rằng 
nhiều câu trong Luận Ngữ là do cổ thánh tiên hiền từ ngàn vạn năm trước truyền lại. 
Thích-ca Mâu-ni Phật cũng không ngoại lệ, đại sư Thanh Lương nói với chúng ta, 
hết thảy kinh được nói trong 49 năm đều do cổ Phật nói. Ngài Thanh Lương nói: Thế 
Tôn từng nói rằng, ngài trước giờ không thêm một chữ nào vào kinh mà cổ Phật đã 
nói, thái độ còn nghiêm cẩn hơn Khổng tử. Thánh nhân Đông phương và Tây phương 
đã làm gương cho chúng ta.

Hiện nay, chúng ta thường nghĩ phải sáng tạo, phải phát minh, phải trội hơn 
người khác, quan niệm ấy là gì? Quan niệm ấy là phiền não! Tham sân si mạn nghi, 
bạn xem chúng ta đã phạm bao nhiêu chữ trong mấy chữ này? Không khiêm nhường 
bằng cổ nhân. Phu tử ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, nhẫn nhường, chắc 
chắn không tranh danh, không đoạt lợi, kiến giải của ngài giống với cổ nhân, nhưng 
nói là do cổ nhân nói, chẳng nói là do mình nói, đó gọi là đức hạnh, tích đức. Không 
ham danh văn lợi dưỡng, đây là điều kiện căn bản của việc bồi học vấn, dưỡng đức 
hạnh của thế gian và xuất thế gian. Do vậy, Bồ-tát Phổ Hiền dạy chúng ta mười 
cương lĩnh tu học, thứ nhất là “lễ kính chư Phật”; kinh Mân Côi của đạo Thiên Chúa 
có tất cả mười lăm đoạn, đoạn thứ nhất bảo chúng ta hãy học tập đức khiêm tốn của 
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đức mẹ Maria; quý vị mở sách Lễ Ký ra xem, câu đầu tiên “Khúc Lễ nói: không gì 
không kính”. Thánh nhân thế gian và xuất thế gian dạy chúng ta học tập từ đâu? Học 
từ sự khiêm tốn. Người Trung Quốc xem trọng lễ, tinh thần của lễ là hạ mình mà tôn 
người, tức là bản thân khiêm tốn, tôn trọng người khác, đó gọi là lễ. Chính mình phải 
làm ra để người khác nhìn thấy và tiếp xúc bị cảm động, muốn học tập theo bạn, đó 
mới gọi là độ chúng sanh. Thánh nhân thế gian và xuất thế gian, độ là giáo hóa người, 
chỉ dạy người, cách dạy ra sao? Trước hết chính mình phải làm được, thân hành ngôn 
giáo. Thân hành được xếp hàng đầu, đó chính là thân giáo, ta phải làm được. Người 
khác nhìn thấy rồi, muốn học theo chúng ta, họ nêu ra câu hỏi thì bạn dùng lời để chỉ 
dạy họ. Bản thân trước hết nhất định phải làm được.

Chúng ta muốn giúp chúng sanh làm được rốt ráo viên mãn trong một đời này, 
điều này khó lắm, bản thân chúng ta muốn làm tới mức viên mãn còn chẳng dễ, 
huống hồ là người khác? Nhưng A-di-đà Phật, Thích-ca Mâu-ni Phật đã mở cho 
chúng ta một pháp môn phương tiện, đó là pháp môn Tịnh độ. Pháp môn này tu như 
thế nào? Bạn xem, “tâm nhiếp thủ chúng sanh sanh vào cõi nước có Phật”. A-di-đà 
Phật ở cõi nước Tây Phương, cõi nước này do ngài kiến lập, chúng ta có thể tin tưởng 
hay không? Nếu bạn có thể khế nhập Đại thừa đôi chút, bạn sẽ tin tưởng, vì lẽ nào? 
Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Sau này chúng ta cũng có thể thấy trong bộ kinh 
này nói đến lịch sử của thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới ấy thành tựu như thế 
nào, khi giảng đến chỗ này thì chúng tôi sẽ lại báo cáo tỉ mỉ với mọi người. Chúng 
ta hiểu rõ lịch sử thì sẽ sanh tâm cảm ơn A-di-đà Phật, ngài kiến lập thế giới Tây 
Phương, tiếp dẫn chúng sanh lục đạo trong hết thảy cõi nước của chư Phật tận hư 
không khắp pháp giới. Người thuộc tứ thánh pháp giới dễ độ, chúng sanh lục đạo 
không dễ độ, họ không thể đoạn phiền não. Tiếp dẫn chúng sanh đến thế giới Cực 
Lạc, nói theo hiện nay là di dân. Hoàn cảnh học tập ở nơi này không tốt, chướng 
duyên rất nhiều, thế giới Cực Lạc là hoàn cảnh học tập hết sức tốt đẹp, điều kiện học 
tập bên ấy thứ gì cũng đầy đủ. Có thầy giỏi, có hoàn cảnh tốt, bạn học tốt, ở trong 
hoàn cảnh ấy tập khí phiền não của chúng ta không hay không biết đều bị đào thải 
sạch, điều này hết sức khó được, hết sức thù thắng. “Cõi nước có Phật”, thế giới này 
của chúng ta không có Phật. Thời gian Thích-ca Mâu-ni Phật trụ thế rất ngắn, từ lúc 
ngài ra đời đến khi nhập diệt là 80 năm, từ lúc khai ngộ tới khi hoàn tất dạy học là 
49 năm. Ngài khai ngộ năm 30 tuổi, bắt đầu dạy học từ năm 30 tuổi, 79 tuổi viên 
tịch, người Trung Quốc tính theo tuổi mụ là 80 tuổi, người ngoại quốc tính tuổi thật 
là 79 tuổi. A-di-đà Phật thường trụ trong thế giới ấy, chúng sanh vô lượng thọ, Phật 
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cũng vô lượng thọ. Không những A-di-đà Phật giáo hóa ở bên ấy, mà mười phương 
chư Phật cũng thường đến nơi ấy giảng kinh dạy học, A-di-đà Phật mở trường, mười 
phương chư Phật đến đó với thân phận giáo thọ, dùng thân phận thầy giáo đến nơi 
ấy. A-di-đà Phật cũng có hai trợ thủ là Bồ-tát Quán Thế Âm và Bồ-tát Đại Thế Chí, 
hai trợ thủ của Phật, một vị chủ trì hành môn, một vị chủ trì giải môn; Bồ-tát Đại Thế 
Chí chủ trì giải môn, giảng kinh dạy học, Bồ-tát Quán Thế Âm chủ trì hành môn, chỉ 
dẫn bạn thật tu như thế nào, chúng ta gọi là thật làm. Thế nên tiến bộ vô cùng nhanh 
chóng, đây là lý do vì sao chúng ta phải chọn pháp môn này. Chọn pháp môn khác 
không được sao? Đúng là không được, do chúng ta không buông xuống được tập khí 
phiền não, nên mới chọn pháp môn này.

Chúng ta lại xem tiếp, “Vì thế, người nguyện sanh về cõi tịnh độ An Lạc kia 
phải phát tâm vô thượng Bồ-đề. Nếu ai không phát tâm vô thượng Bồ-đề, chỉ nghe ở 
cõi nước kia hưởng sự vui không gián đoạn, vì sự vui mà nguyện vãng sanh, thì cũng 
chẳng thể vãng sanh”. Chúng ta phải nhớ kỹ câu này, nghe nói cõi nước ấy quá tốt, 
nhưng ta không phát tâm độ chúng sanh, chỉ vì thế gian này quá khổ, ta đến đó hưởng 
lạc, thế giới ấy quá tốt, vô cùng hâm mộ, như vậy có thể vãng sanh hay không? 
Không thể vãng sanh, vì không tương ưng với bổn nguyện của A-di-đà Phật, cũng 
không tương ưng với nguyện vọng của tất cả những người vãng sanh về thế giới Cực 
Lạc, cho nên bạn không đi được. Đây là nói tầm quan trọng của nguyện thứ mười 
chín của A-di-đà Phật, quan trọng hơn tất cả, không được xem nhẹ; nguyện thứ mười 
tám là mười niệm ắt sanh, nguyện thứ mười chín là phát tâm Bồ-đề. Thế nào là tâm 
Bồ-đề? Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, tâm Bồ-đề có ba ý nghĩa, thứ 
nhất là tâm chí thành, đây là thể của tâm Bồ-đề, là chân thành. Thứ hai là thâm tâm, 
thâm trong nghĩa của từ sâu cạn. Thâm tâm là tự thọ dụng, trong tựa đề kinh của 
chúng ta nói tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác, ba thứ này là tâm Bồ-đề tự thọ 
dụng. Nói cách khác, chính mình hằng ngày tu hành, cũng có nghĩa là trong cuộc 
sống, trong công việc, đối nhân xử thế tiếp vật, đều phải dùng tâm thanh tịnh, bình 
đẳng, giác, đây là tự thọ dụng. Tâm thứ ba là đối với người khác, chúng ta dùng tâm 
gì để đối xử với người khác? Dùng tâm hồi hướng phát nguyện. Hồi hướng phát 
nguyện chính là đại từ đại bi, giúp hết thảy chúng sanh nhận thức Tịnh độ, hiểu về 
Tịnh độ, và cũng phát tâm cầu sanh Tịnh độ như chúng ta, đây gọi là tâm hồi hướng 
phát nguyện. Ba tâm này là một tâm, không phải là có ba tâm, mà chúng là một tâm, 
nhất tâm. Một cái là thể của tâm, một cái là dụng của tâm, trong dụng lại chia thành 
hai loại: tự thọ dụng và tha thọ dụng. Phàm là người tu Tịnh độ, nếu không có ba tâm 
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này, dẫu niệm Phật hiệu giỏi đến đâu cũng không thể vãng sanh, phải ghi nhớ điều 
này. Ở đây nói rất rõ, nếu không phát tâm Bồ-đề thì không được vãng sanh, có thể 
thấy phát tâm quan trọng. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay, có thể vãng sanh hay không 
quyết định bởi có tín nguyện hay không! Bạn có tin Tịnh độ hay không? Bạn có phát 
tâm Bồ-đề hay không? Chỉ cần bạn tin tưởng Tịnh độ, phát tâm Bồ-đề thì chắc chắn 
được vãng sanh. Công phu niệm Phật sâu hay cạn, đó là phẩm vị của bạn khi sanh 
về thế giới Cực Lạc, phẩm vị cao thấp khác nhau, công phu niệm Phật sâu thì phẩm 
vị cao, công phu kém một chút thì phẩm vị thấp. Trong hai thứ này, thứ nào quan 
trọng? Phát tâm quan trọng. Thật sự phát tâm, cổ đại đức nói với chúng ta, mỗi ngày 
bạn tu pháp thập niệm là được rồi. Cả đời không gián đoạn, sáng tối mỗi ngày, buổi 
sáng thức dậy niệm mười tiếng Phật hiệu, buổi tối đi ngủ niệm mười tiếng Phật hiệu, 
mỗi ngày không gián đoạn, cả đời không gián đoạn, đều là tịnh niệm tiếp nối. Bạn 
xem, pháp môn này dễ biết bao, đơn giản biết bao, đúng như đại sư Thiện Đạo nói 
“vạn người tu, vạn người đi”, không sót một ai.

Lại xem đoạn tiếp theo: “Lại nữa, sách An Lạc Tập nói: Dựa theo Tịnh Độ 
Luận của Bồ-tát Thiên Thân”, Tịnh Độ Luận chính là Vãng Sanh Luận, trong đó nói: 
“Phàm muốn phát tâm hiểu về vô thượng Bồ-đề thì có hai ý nghĩa”, ở đây nói về vô 
thượng Bồ-đề rõ ràng hơn. “Trước hết, phải lìa ba thứ pháp trái nghịch với môn Bồ-
đề”. Ba pháp trái nghịch ấy chướng ngại bạn phát tâm Bồ-đề, chỉ cần bạn có tâm ấy 
thì không thể phát tâm Bồ-đề, cho nên bạn phải xa lìa chúng, buông xuống chúng. 
“Hai là cần biết ba pháp thuận theo môn Bồ-đề”, còn có ba loại phương pháp tùy 
thuận môn Bồ-đề. Tiếp theo nói: “Ba pháp ấy là gì? Nương theo môn trí tuệ, không 
cầu sự vui cho riêng mình, xa lìa tâm chấp ta, tham đắm thân mình”, đây là điều thứ 
nhất. Nói cách khác, bạn cầu sự vui cho riêng mình, bạn tham cầu hưởng thụ ngũ dục 
lục trần của thế gian, chấp trước thân thể này, chấp thân tướng này là ta, không buông 
xuống được thì bạn chẳng thể phát tâm Bồ-đề, tâm Bồ-đề ắt phải quên mất ta. Trong 
kinh Kim Cang, đức Phật nói bốn câu: “Không tướng ta, không tướng người, không 
tướng chúng sanh, không tướng thọ giả”, vậy tâm Bồ-đề sẽ phát khởi.

Cho nên, chấp ta là chướng ngại nghiêm trọng, khởi tâm động niệm đều nghĩ 
đến mình, chuyện này rất phiền phức. Có thể chuyển ý niệm hay không? Khởi tâm 
động niệm đều nghĩ cho người, nghĩ tới người khác, nghĩ tới xã hội, nghĩ tới những 
chúng sanh khổ nạn, chúng ta làm thế nào giúp đỡ họ? Bạn nói tôi không có năng 
lực giúp họ, đó là giả, bạn đã hoàn toàn sai rồi. Ta dùng năng lực gì? Chỉ cần ta học 
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tốt, học theo gương tốt, làm ra tấm gương tốt thì chính là giúp đỡ xã hội, giúp đỡ hết 
thảy chúng sanh. Chúng sanh cầu sự vui cho riêng mình, ta không cầu, chúng sanh 
niệm niệm vì chính mình, ta niệm niệm vì người khác. Làm được, chẳng phải không 
làm được, điều này cần đến trí tuệ, người có trí tuệ sẽ làm được. Người không có trí 
tuệ, tự tư tự lợi, tham danh văn lợi dưỡng, tham cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần, 
không lìa tham sân si mạn, người như vậy không ra khỏi lục đạo luân hồi, dẫu niệm 
Phật cũng không thể vãng sanh, người ấy kết duyên với Phật, kết duyên thiện, nhưng 
đời này không thể vãng sanh. Cho nên đây là điều kiện tiên quyết, đời sống hết thảy 
tùy duyên, tuyệt đối không tính toán.

Thứ hai là “nương vào môn từ bi”, môn là pháp môn, tức là phương pháp tu 
hành, “trừ khổ cho hết thảy chúng sanh, xa lìa tâm khiến chúng sanh bất an”. Câu 
cuối cùng này quan trọng, không được làm tâm của chúng sanh bất an, khiến tâm 
chúng sanh bất an thì trái nghịch với tâm Bồ-đề. Đây chính là tâm trừ khổ, thấy chúng 
sanh có khổ nạn thì phải giúp đỡ họ. Nỗi khổ lớn nhất là gì? Tâm tình bất an, điều 
này rất đau khổ, vọng niệm quá nhiều, lo được lo mất. Chúng ta thấy tình hình như 
vậy trong xã hội này có nhiều hay không? Mọi nơi đều như vậy. Nhất là trong xã hội 
hiện nay, giáo học luân lý, đạo đức, nhân quả đều không còn, con người sẽ học điều 
gì? Học tham lam, biển dục vô biên. Tâm tham bành trướng, bành trướng tới sau 
cùng, như đức Phật nói trong kinh Lăng-nghiêm, tâm tham cảm ứng với nước, nước 
biển dâng lên, nhấn chìm toàn bộ lục địa trên địa cầu, đây là kết quả sau cùng khi 
tâm tham bành trướng. Chúng tôi ở Mỹ, thấy họ vẽ bản đồ thế giới tương lai, băng ở 
Nam Cực và Bắc Cực hoàn toàn tan chảy, nhà khoa học nói với chúng ta nước biển 
sẽ dâng lên 50 mét, hiện nay những nơi có độ cao dưới 50 mét so với mực nước biển 
đều bị nhấn chìm. Các nhà khoa học biết điều này, cũng công nhận rất có thể xảy ra, 
không có cách nào giải quyết vấn đề này. Nhiệt độ địa cầu không ngừng tăng lên, 
nhiệt độ tăng lên là do sân giận, nước biển dâng lên là do tham lam, đây là tai nạn 
lớn trên địa cầu. Từ đâu mà có? Do tham sân si mạn của người trên địa cầu gây ra. 
Trong tâm kiêu căng, ngạo mạn, bất bình, việc này tạo thành động đất, ngu si tạo 
thành nạn gió. Có đạo lý hay không? Có đạo lý.

Đạo lý được nói trong kinh Phật quá sâu; rất khó được, nhà khoa học hiện nay 
đã chứng minh, hiện nay có căn cứ khoa học. Theo Phật pháp Đại thừa, toàn bộ vũ 
trụ là một thể sinh vật, nó là sống, toàn bộ vũ trụ là sống. Bắt đầu từ chỗ nào? Phật 
pháp nói về vi trần, hiện nay chúng ta gọi vi trần là nguyên tử, electron, hạt cơ bản, 
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đó là những vật chất nhỏ nhất. Vật chất là sắc, sau sắc có thọ tưởng hành thức, nhà 
Phật gọi là ngũ uẩn. Cho dù là một hạt cơ bản, nhỏ hơn nguyên tử và electron, thân 
thể chúng ta là do rất nhiều hạt cơ bản tổ hợp thành, mỗi hạt cơ bản đều có thọ tưởng 
hành thức, trong Phật pháp gọi là a-lại-da. Tông Pháp Tướng nói trong vũ trụ cái gì 
cũng không có, chỉ có thức, nên gọi là duy thức, đó thật. Thức là gì? Thức là thứ do 
tinh thần và vật chất hỗn hợp tạo thành. Bạn nói về con người chúng ta, mọi người 
sẽ dễ hiểu, năm thức đầu của chúng ta là mắt tai mũi lưỡi thân, nó có cảm thụ, có 
năng lực tiếp nhận, thức thứ sáu là tư tưởng, phân biệt, thức thứ bảy là chấp trước, a-
lại-da là ký ức, giống như một kho chứa ký ức. Những năm qua tiến sĩ Emoto Masaru 
của Nhật Bản phát hiện, ông làm thí nghiệm với nước suốt mười mấy năm, nước là 
khoáng vật, nước có thể thấy, có thể nghe, hiểu được ý của con người, nó có phản 
ứng, điều này chứng tỏ nước là thể sinh vật. Gần đây, lại có tin tức do các đồng học 
tải từ Internet đưa cho tôi, tôi mới xem một lần, một lần không được, phải xem mười 
mấy lần, ấn tượng mới có thể sâu. Họ nói nước còn có ký ức, ký ức chính là a-lại-da 
thức, điều này chứng tỏ trong hạt cơ bản có đầy đủ sắc thọ tưởng hành thức. Toàn bộ 
vũ trụ là sống, bất luận hiện tượng vật chất gì cũng đều do các hạt cơ bản tổ hợp 
thành, mỗi hạt cơ bản đều có đủ sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là vật chất, thọ tưởng 
hành thức là tác dụng của nó, là tâm pháp.

Do vậy, chúng tôi nghĩ, thân thể này của chúng ta do bao nhiêu nguyên tử, 
electron tổ hợp thành? Nếu hỏi các nhà khoa học về con số ấy, con số ấy quá lớn. 
Mỗi nguyên tử, mỗi hạt cơ bản thảy đều có sắc thọ tưởng hành thức, tổ hợp thành 
một con người, toàn bộ cũng là cùng một sắc thọ tưởng hành thức, phân tích đến mức 
vi tế nhất, vẫn là sắc thọ tưởng hành thức. Do có thọ tưởng hành thức nên chúng ta 
khởi tâm động niệm thì núi sông đất đai đều biết, cây cối hoa cỏ biết, hiện tượng tự 
nhiên đều biết, chúng ta khởi niệm thiện, chúng sẽ dùng thiện đáp lại; khởi niệm ác, 
chúng sẽ dùng bất thiện đáp trả. Ngày nay, cư dân trên địa cầu chúng ta khởi lên toàn 
ý niệm tham sân si mạn nghi, đều là tổn người lợi mình, cho nên địa cầu có nhiều tai 
nạn. Vì sao thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp dường ấy? Cư dân nơi đó hằng 
ngày được A-di-đà Phật giáo hóa, chỉ dạy, hết thảy chư Phật Bồ-tát đều đến đó dạy 
học, cho nên tất cả người nơi ấy, không ai có niệm ác, càng không một ai có hành vi 
bất thiện. Cho nên cõi ấy toàn tin tức tốt lành, cây cối hoa cỏ, núi sông đất đai thảy 
đều tốt, không có gì không tốt, kinh Đại thừa gọi điều này là cảnh chuyển theo tâm. 
Trong các đồng học chúng ta cũng có người thật sự lạy Phật cầu phước, hỏi khi những 
tai nạn ấy đến thì dùng phương pháp gì để hóa giải tai nạn? Nghe nói Phật Bồ-tát chỉ 
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có bốn chữ “giảng kinh dạy học”. Bạn nói xem có lý hay không? Hóa ra thế giới Tây 
Phương Cực Lạc mỗi ngày đều giảng kinh dạy học không gián đoạn.

Mấy năm trước chúng tôi làm thực nghiệm ở Thang Trì, chứng minh điều gì? 
Người dân do dạy mà tốt. Chỉ cần ý niệm của con người chuyển đổi, không còn tạo 
ác, niệm niệm tương ưng với tánh đức. Ở Trung Quốc, cổ thánh tiên hiền dạy chúng 
ta, có thể tương ưng với hiếu đạo, tương ưng với ngũ luân, tương ưng với ngũ thường, 
tương ưng với tứ duy bát đức, giáo dục trí tuệ, giáo dục từ bi, vậy thì trên thế giới 
này tai nạn gì cũng đều không có. Còn bản thân bạn thì sao? Bệnh tật gì cũng không 
có, mỗi năm tuổi tác lớn hơn, nhưng năm nào cũng khỏe mạnh, chắc chắn sẽ không 
già yếu. Do nguyên nhân gì? Tướng chuyển theo tâm, tâm của bạn thiện lương, đạo 
lý ở chỗ này. Cảnh chuyển theo tâm, đối với hoàn cảnh thì hoàn cảnh lớn là địa cầu, 
lại hướng tiếp ra ngoài thì hoàn cảnh lớn là hệ mặt trời, hệ ngân hà, đều là hoàn cảnh 
sống của chúng ta, ý niệm tốt thì toàn bộ đều tốt, ý niệm không tốt thì sẽ xảy ra 
chuyện. Nếu hành tinh chệch khỏi quỹ đạo thì đúng là tai nạn lớn, không phải là tai 
nạn nhỏ. Có thể khiến hành tinh không chệch khỏi quỹ đạo hay không? Có thể, chỉ 
cần quay trở về luân lý đạo đức thì sẽ không xảy ra vấn đề. Những điều này đều là 
thật, bạn phải tin tưởng, phải tin tưởng lời của người xưa thì mới được. Phật Bồ-tát 
là người xưa, Khổng tử, Mạnh tử là người xưa, các ngài không lừa người, vì sao vậy? 
Danh văn lợi dưỡng gì các ngài cũng không màng. Nhất là Thích-ca Mâu-ni Phật thị 
hiện cho chúng ta, bạn thấy ngài sống đơn giản biết bao, ba y một bát, ăn một bữa 
giữa ngày, ngủ một đêm dưới cây, một chút rìa danh văn lợi dưỡng cũng chẳng dính, 
ngài vì sao phải lừa bạn? Không có lý do nào cả. Bạn tin thì bạn có phước, bạn y 
giáo phụng hành thì sẽ vượt thoát, linh tánh được nâng cao. Do vậy, Bồ-tát ở nơi nào 
cũng đều khiến hết thảy chúng sanh sanh tâm hoan hỷ.

Xem tiếp điều thứ ba: “Ba là môn phương tiện, tâm thương xót hết thảy chúng 
sanh, tâm xa lìa cung kính cúng dường bản thân”. Sau đó là một câu tổng kết, “đó 
gọi là xa lìa ba pháp trái nghịch môn Bồ-đề”. Người thế gian chúng ta háo danh, 
mong được người khác cung kính cúng dường, không được có ý niệm này. Vì sao 
vậy? Trong tự tánh không có thứ ấy, tự tánh là thanh tịnh, không nhiễm mảy trần, 
bạn có thứ này thì sẽ không đạt được tâm thanh tịnh; không đạt được tâm thanh tịnh 
thì không đạt được tâm bình đẳng. Thưa quý vị, tựa đề kinh nói “thanh tịnh, bình 
đẳng, giác”, đó là ba người, tâm thanh tịnh là A-la-hán, tâm bình đẳng là Bồ-tát, giác 
là Phật, thành Phật rồi. Tâm chưa đạt được thanh tịnh thì là phàm phu, vẫn phải luân 



11

hồi trong lục đạo. Người khác hủy báng, bạn có tức giận hay không? Hễ tức giận thì 
tâm không thanh tịnh. Người khác khen ngợi, bạn có vui hay không? Hễ vui mừng 
thì tâm lại không thanh tịnh rồi. Thế nên, trong thuận cảnh không có tâm tham luyến, 
trong nghịch cảnh không có tâm oán hận, tâm của bạn mới thanh tịnh, đó gọi là thật 
tu hành, không bị cảnh giới xoay chuyển. Tu trong cuộc sống, tu trong công việc, tu 
trong đối nhân xử thế tiếp vật, ai nấy đều là Phật Bồ-tát, nơi nào cũng là đạo tràng 
của Phật, vậy sao bạn không thành Phật cho được? Bạn chắc chắn thành tựu. Trước 
đây chúng ta học kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đồng tử thành tựu như thế nào? Ngài 
thành tựu như vậy đó, phải học điều này, đúng là tuyệt diệu. Đạo tràng ở đâu? Nơi 
nào cũng là đạo tràng. Phật Bồ-tát ở đâu? Hết thảy chúng sanh đều là Phật Bồ-tát, 
đều giúp bạn nâng cao, vấn đề là bạn có hiểu hay không? Cho nên trong giáo pháp 
Đại thừa, tổ sư đại đức thường hỏi người, hỏi học trò: “Cậu có hiểu không?” Hiểu 
thì thành công.

Chúng ta ở đây học tập lẫn nhau trong một thời gian rất lâu, tôi thường dùng 
tivi, dùng màn hình của tivi làm thí dụ, nếu bạn hiểu thì mỗi ngày xem tivi đều thành 
Phật. Tivi cho chúng ta thấy điều gì? Không và có không hai. Màn hình tivi là không, 
cái gì cũng không có, kênh truyền hình là có, không cách nào phân chia kênh truyền 
hình khỏi màn hình, chúng không hai. Tuy chúng là hai thứ, màn hình là màn hình, 
sắc tướng trong màn hình là sắc tướng, là hai thứ, nhưng khi mở tivi, kênh truyền 
hình liền hiện ra sắc tướng, bạn có thể tách rời chúng ra hay không? Không tách rời 
được, “sắc tức là không, không tức là sắc; sắc chẳng khác không, không chẳng khác 
sắc”, đó chẳng phải là Tâm kinh hay sao? Cho nên nếu bạn biết xem, biết xem là 
đang tu hành, là nhập vào pháp môn không hai, có thể nhập vào pháp môn không hai 
thì thành Phật. Đừng bị cảnh giới chuyển thì bạn mới có thể chuyển cảnh giới, kinh 
Lăng-nghiêm nói “nếu có thể chuyển cảnh ắt đồng với Như Lai”. Trong cuộc sống 
của chúng ta, từ sáng đến tối đều là cảnh giới, trong cảnh giới phải làm chủ được 
mình, không bị cảnh giới xoay chuyển. Thuận cảnh, bạn khởi tâm tham, sanh tâm 
hoan hỷ, vui thích, vậy sai rồi; gặp nghịch cảnh liền sanh oán hận, sanh ý niệm báo 
thù, sai rồi. Vì sao vậy? Phàm những gì có tướng đều là hư vọng, không có gì là thật. 
Đức Phật nói tướng hiện ra là giả, vì sao là giả? Nó biến hóa trong từng sát-na, vĩnh 
viễn không dừng, hơn nữa từ trước đến nay chưa có hai hiện tướng nào là tương 
đồng, mà biến đổi trong từng sát-na. Bồ-tát Di-lặc nói với chúng ta chân tướng sự 
thật, trong một khảy ngón tay có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm, niệm niệm thành 
hình, hình đều có thức. Hiện nay chúng ta gọi sự thành hình ấy là hạt cơ bản, trong 
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mỗi niệm đều đang tạo ra hạt cơ bản, trong mỗi hạt cơ bản đều có thọ tưởng hành 
thức, hình đều có thức. Ở đây nói ra khởi nguồn của vạn vật trong vũ trụ, nếu bạn 
hiểu chân tướng sự thật thì tự nhiên sẽ không động tâm trong hết thảy cảnh giới. 
Không khởi tâm động niệm là cảnh giới Phật; khởi tâm động niệm, không có phân 
biệt, chấp trước, đó là cảnh giới Bồ-tát; khởi tâm động niệm, còn có phân biệt, nhưng 
không chấp trước, là cảnh giới A-la-hán; nếu khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp 
trước thảy đều có thì đó là cảnh giới của chúng sanh trong lục đạo.

Chúng ta làm thế nào để nâng cao cảnh giới? Từ phàm phu trong lục đạo nâng 
lên A-la-hán thì cần tâm thanh tịnh; nâng lên tới Bồ-tát thì cần tâm bình đẳng; nâng 
lên tới Phật thì phải đại triệt đại ngộ, đã giác. Đây là học Phật, những gì bạn đạt được 
là vĩnh hằng. Đây là thật, chẳng phải giả. Nếu là giả thì lời Thích-ca Mâu-ni Phật là 
giả, làm sao có thể truyền hơn 2.500 năm được? Thế Tôn nói rất tường tận, pháp vận 
của ngài là 12.000 năm, hiện nay vẫn chưa đến 3.000 năm, phía sau còn có 9.000 
năm nữa. Thế nên về ngày tận thế, thế giới không có ngày tận thế, địa cầu sẽ tồn tại. 
Nhưng con người có thể tồn tại hay không? Điều này rất khó nói. Địa cầu sẽ tồn tại, 
người trên thế giới này sẽ không hoàn toàn bị tiêu diệt, không thể xảy ra chuyện này. 
Tuy trên thế giới có tai nạn, một phần nhân loại sẽ bị chết, nhưng vẫn còn một phần 
tồn tại trên thế gian này. Dẫu cho pháp của Thích-ca Mâu-ni Phật bị diệt, kinh Pháp 
Diệt Tận đã nói rất rõ ràng, thế giới này vẫn tồn tại. Khi pháp vận của Thích-ca Mâu-
ni Phật không còn, Địa Tạng Vương Bồ-tát sẽ thay Phật giáo hóa chúng sanh. Dùng 
phương pháp gì để giáo hóa? Dạy hiếu. Bồ-tát Địa Tạng là hiếu tử, điều được nói 
trong kinh Địa Tạng là hiếu thân tôn sư, hai điều này có thể cứu chúng sanh, có thể 
giúp chúng sanh lìa khổ được vui, hiếu thân tôn sư. Mãi cho đến khi vị Phật kế tiếp 
xuất thế, vị Phật thứ năm là Bồ-tát Di-lặc tới thế gian này làm Phật, khi ấy Phật pháp 
lại hưng vượng. Cho nên thế giới này là liên tục, thế giới không bị tiêu mất. Hiện nay 
rất nhiều người trên thế gian này nói tới ngày tận thế, đó không phải là ngày tận thế, 
thế giới có tai nạn là thật. Do vậy phải học kinh giáo, trong đó quả thật không chỉ có 
triết học tối cao, khi tôi học Phật, tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi, kinh 
Phật là triết học tối cao. Chúng tôi học nhiều năm như thế, tôi học Phật tới năm nay 
là 59 năm, sang năm là 60 năm, là một hoa giáp, tôi phát hiện trong kinh Phật không 
chỉ có triết học cao cấp, mà còn có khoa học cao cấp, khoa học và triết học hiện nay 
đều không thể sánh bằng kinh Phật. Hết sức đáng tiếc, các nhà khoa học, nhà triết 
học không tiếp xúc Phật pháp, vì sao không tiếp xúc? Do có hiểu lầm lớn, cho Phật 
giáo là tôn giáo, là mê tín, không muốn tiếp xúc. Tổn thất ấy rất lớn, nếu họ tiếp xúc 
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một phen, tôi tin tưởng sự nghiên cứu của họ sẽ được nâng cao với mức độ lớn. Bạn 
xem, hiện nay đã phát hiện, nhà khoa học đã nói, nước có ký ức, nếu khoa học thật 
sự chứng thực điều này thì vật lý học hiện đại phải thay đổi quan điểm hoàn toàn. 
Bạn xem, đối với sự phát hiện ấy, vào 3.000 năm trước Thích-ca Mâu-ni Phật đã 
giảng rất tỉ mỉ, hiện nay bạn mới phát hiện, bạn đã lạc hậu 3.000 năm.

Đối với ba pháp trái nghịch này, chúng ta phải biết xa lìa chúng. Thứ nhất là 
“xa lìa tâm chấp ta tham đắm thân mình”, hai là “xa lìa tâm khiến chúng sanh bất 
an”, ba là “xa lìa tâm cung kính cúng dường bản thân”. Đây là điều kiện căn bản của 
niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, nếu chúng ta phạm những điều ấy, đến khi lâm chung 
không thể vãng sanh thì không được trách pháp môn không linh, vậy là sai rồi; hãy 
trách chính mình, bản thân bạn khởi tâm động niệm không tương ưng. Tiếp theo nói 
về thuận môn Bồ-đề. “Thuận môn Bồ-đề là Bồ-tát xa lìa ba pháp trái nghịch môn 
Bồ-đề này, liền đắc ba pháp tùy thuận môn Bồ-đề”. Tiếp theo cũng nói “những gì là 
ba”, thứ nhất là “tâm thanh tịnh không nhiễm”. Tâm thanh tịnh thì không có ô nhiễm, 
tâm ô nhiễm thì không thanh tịnh. Thứ gì ô nhiễm? Chúng tôi giảng cạn một chút, 
tôi không dùng kinh Phật, vì kinh Phật quá sâu, cũng không dễ hiểu. Thế nhưng kinh 
Phật mới thật sự hữu dụng, vì những gì kinh nói chính là tiêu chuẩn, tôi nói tiêu 
chuẩn thấp hơn kinh Phật một chút, tôi thường nói mười sáu chữ: buông xuống tự tư 
tự lợi, buông xuống danh văn lợi dưỡng, buông xuống ngũ dục lục trần, buông xuống 
tham sân si mạn. Đó là cảnh giới gì? Đến được cửa nhà Phật, nhưng chưa vào cửa, 
phải biết đó là đã đến cửa. Đến cửa rồi, lại nâng cao lên một bước nữa là vào cửa, 
vậy bạn có thể làm được ba pháp tùy thuận tâm Bồ-đề này. Thế nên tôi gọi đây là 
phương tiện trước tiên, hiện nay chúng ta mỗi ngày đều phải làm, phải luyện tập, 
phải nỗ lực. Làm một cách tích cực, chính là khởi tâm động niệm đừng nghĩ tới chính 
mình, khi khởi tâm động niệm hãy nghĩ đến người khác. Tôi thường dạy người, hãy 
nghĩ tới hai việc: chánh pháp của Thích-ca Như Lai tồn tại lâu dài, chúng ta phải báo 
ân Phật; thứ hai là phải nghĩ đến chúng sanh khổ nạn, chúng ta làm thế nào để giúp 
họ, để giúp họ thì Phật Bồ-tát nói về giảng kinh dạy học, đây chính là giúp đỡ họ, 
thật sự giúp đỡ.

Từ chỗ này chúng ta sâu sắc hiểu được, giáo dục tôn giáo rất quan trọng. Kinh 
điển của mỗi tôn giáo đúng là báu vật, trong đó giảng những gì? Đều giảng về luân 
lý, đạo đức, nhân quả, triết học, khoa học, hết thảy đều giảng về nội dung này, chỉ 
cần chúng ta học tập lẫn nhau thì bạn sẽ sáng tỏ. Thời xưa giao thông không thuận 
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tiện, không cần nói quá xa xôi, trong thời kỳ kháng chiến, tức là đại chiến thế giới 
lần thứ hai, vùng đất Trung Quốc này vẫn rất lạc hậu, khi ấy rất lạc hậu, giao thông 
rất bất tiện, đi lại đều là đi bộ, không có xe cộ. Phương tiện giao thông đi lại thuận 
tiện nhất là thuyền nhỏ, thuyền gió, thuyền buồm. Trong tám năm kháng chiến thì 
tôi đi qua mười tỉnh, gần như đã đi hơn 20.000 dặm đường bằng đôi chân. Truyền 
thông không có, cho nên bao nhiêu người sống ở một thôn trang, ngay cả thành thị 
cũng chưa từng đến, tới già chết vẫn không lui tới nhau, hoàn cảnh xã hội là như vậy, 
không giống như hiện nay. Hiện nay giao thông thuận tiện, mở đường cao tốc, xe cộ 
nhiều, thông tin phát triển, nơi nào trên thế giới xảy ra chuyện thì cả thế giới lập tức 
biết ngay. Cho nên, trước đây đức Phật ở trong xã hội khép kín, trong kinh Phật nói 
“nên dùng thân gì để độ liền hiện thân ấy”, đối với các dân tộc khác nhau, văn hóa 
khác nhau, khu vực khác nhau, Phật hiện thân thuyết pháp, hiện các thân khác nhau, 
thật ra đều là một. Hiện nay xã hội đã thay đổi, cả địa cầu biến thành thôn địa cầu, 
thật vậy, bạn xem, đi hết một vòng trái đất chỉ mất hai ngày, tình hình là như vậy. 
Trong tình hình này thì chư Phật Bồ-tát, hết thảy các vị thần, trước đây truyền giáo 
ở các địa phương, hiện nay phải dung hội thành một thể, nếu không thì sẽ tranh cãi, 
sẽ phân biệt, chấp trước. Do vậy, tôn giáo phải đoàn kết, tôn giáo phải trở thành một 
nhà. Ta biết trong tôn giáo nói đến một chân thần, trước đây một vị chân thần có vô 
lượng vô biên hóa thân, là phân thân, hiện nay địa cầu trở thành một nhà, những phân 
thân ấy cũng phải trở thành một thân thì mới không đến nỗi sanh ra đối lập, sanh ra 
mâu thuẫn, sanh ra xung đột, xã hội sẽ an định. Đây là một công việc lớn có sự đòi 
hỏi cấp bách ngay trong lúc này, nhất định phải làm cho tốt, phải hết lòng thực hiện 
công tác giáo dục tôn giáo. Cũng chính là giáo dục luân lý, luân lý là nói tới những 
mối quan hệ, quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa con người với hoàn cảnh 
tự nhiên; giáo dục đạo đức là làm thế nào để xử lý tốt những mối quan hệ ấy, đó là 
đạo đức; giáo dục nhân quả càng quan trọng hơn, nhân thiện quả thiện, nhân ác báo 
ác, không giả chút nào. Ngoài ra có một số ít người mà trong Phật pháp gọi là người 
thượng căn, người thượng thượng căn, họ mong muốn nâng cao cảnh giới, trong tôn 
giáo có khoa học, có triết học, giúp họ nâng cao.

“Tâm thanh tịnh không nhiễm nên không cầu an lạc cho bản thân”, thưa các 
đồng học, không vì chính mình cầu an lạc thì an lạc thật sự; cầu an lạc cho bản thân 
thì đó gọi là thật sự có phiền não. Đây là thật, không phải giả, vì sao vậy? Vì có ta, 
có ta thì có phiền não, có tham sân si mạn; không vì chính mình là không có ta, không 
có ta thì không có phiền não. Đây là một cửa ải trong Phật pháp. Chúng ta không 
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cách nào làm được không có ta, vì thế tôi dạy mọi người bắt đầu từ việc bỏ đi tự tư 
tự lợi. Tuy vẫn có ta, nhưng ta bỏ đi tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm nghĩ tới người 
khác, không nghĩ tới chính mình; ta chưa buông xuống, buông được ta thì mới thật 
sự tiến vào Phật pháp. Cho nên, tôi nói tôi chỉ dẫn mọi người đến cửa mà thôi. “Bồ-
đề là chốn thanh tịnh không nhiễm, nếu vì chính mình cầu an lạc, tức là trái nghịch 
với môn Bồ-đề. Do vậy, tâm thanh tịnh không nhiễm là tùy thuận môn Bồ-đề”. Bồ-
đề là trí tuệ chân thật, pháp thân vô vi, Vãng Sanh Luận nói như vậy. Câu này có ý 
nghĩa hoàn toàn giống với một câu mà Thích-ca Mâu-ni Phật nói trong kinh Hoa 
Nghiêm, đức Phật nói cách khác, ngài nói “hết thảy chúng sanh đều có trí tuệ và đức 
tướng của Như Lai”. Như Lai là tự tánh, trong tự tánh của hết thảy chúng sanh có trí 
tuệ viên mãn, vì sao trí tuệ ấy không hiển lộ? Vì hiện nay tâm chúng ta bị ô nhiễm 
nên trí tuệ không thể hiển lộ được, nếu tâm thanh tịnh thì trí tuệ sẽ hiển lộ. Bồ-đề là 
trí tuệ, chỉ cần bạn không có ô nhiễm thì trí tuệ sẽ hiển lộ, thứ sẵn có trong tự tánh 
không phải do học được, cũng không phải do tu thành, mà trong tự tánh vốn sẵn có. 
Không những có trí tuệ, mà còn có đức năng, tướng hảo, thứ gì cũng đầy đủ, thứ gì 
bạn cũng không cần phải cầu, chỉ cần bạn trừ sạch các chướng ngại, thảy đều buông 
xuống thì toàn bộ trí tuệ, đức năng, tướng hảo của bạn sẽ hiện tiền. Hình dạng ra sao? 
Bạn thấy thế giới Cực Lạc, bạn thấy thế giới Hoa Tạng là như vậy đó. Đâu cần vất 
vả như vậy? Ở đây sống quá khổ. Tới thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn không cần 
vàng bạc của cải, vì sao vậy? Người ta dùng vàng ròng để lót đường, bạn còn cần 
vàng để làm gì? Những châu báu ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là vật liệu xây 
dựng, cất nhà, làm gạch lát tường. Ở thế gian chúng ta thì mọi người thấy châu báu 
rất hiếm lạ, vì sao vậy? Quá ít. Qua bên ấy thì quá nhiều, lấy không hết, dùng không 
cạn, bạn cần chúng để làm gì? Nói theo thế giới này, thứ quý giá nhất chính là gì? Là 
không khí, con người thiếu không khí trong năm phút sẽ chẳng thể sống được. Có ai 
tham không khí hay không? Có ai cất chứa không khí để làm bảo bối hay không? 
Không khí còn quan trọng hơn vàng bạc châu báu. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc 
tài nguyên quá phong phú, sau khi bạn tiếp xúc thì thứ gì cũng chẳng màng, bạn còn 
cảm thấy những thứ ấy rườm rà, phiền phức, cần chúng để làm gì! Cho nên tâm thanh 
tịnh sanh trí tuệ.

Thứ hai là “tâm thanh tịnh an ổn”. An ổn tương ưng với tâm thanh tịnh, tâm 
an, thân an, cũng phải giúp hết thảy chúng sanh thân tâm an ổn. Chúng ta nghĩ cho 
chính mình thì cũng phải nghĩ tới người khác, bản thân chúng ta mong đạt được thì 
cũng phải giúp người khác đạt được. Làm thế nào an? Buông xuống liền an. Nếu bạn 
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không buông xuống thì thân tâm của bạn vĩnh viễn chẳng thể an ổn. Buông xuống 
ngũ dục lục trần, đó là bên ngoài, phải buông xuống cảnh giới bên ngoài, bên trong 
buông xuống tham sân si mạn thì tâm liền an. Sống trên thế gian này hết thảy tùy 
duyên, không phan duyên, thứ gì cũng đều tốt, không có gì không tốt, bạn sống vui 
vẻ, tự tại biết bao. Đức Phật dạy chúng ta tùy duyên, đừng phan duyên, phan duyên 
là chính mình nghĩ nhất định phải muốn như thế nào đó, như vậy thì bạn sẽ khổ; hằng 
thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, trong đây liền có niềm vui. “Vì trừ khổ cho hết 
thảy chúng sanh”, giúp hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui, phải làm gương cho 
người khác thấy, đó là thân hành, thân phải làm được rồi mới ngôn giáo. Thế nên, 
chúng ta nhìn thấy bậc đại thánh đại hiền xưa nay trong và ngoài nước, các ngài cả 
đời lựa chọn nghề nghiệp gì? Giáo dục, dạy học. Người đọc sách thời xưa, sự nghiệp 
mà họ theo đuổi chính là giáo dục. Thi đỗ công danh thì họ ra làm quan, nếu thi 
không đỗ thì theo nghề dạy học. Thuở ấy, tuy nghề dạy học rất thanh bần, gọi là tú 
tài nghèo, hết sức vất vả, điều kiện sinh hoạt vật chất rất kém, nhưng địa vị xã hội rất 
cao. Vì sao vậy? Người ấy chăm lo cho thế hệ kế tiếp, tận lực thực hành. Những gì 
được nói trong Đệ Tử Quy, họ đều làm được, Cảm Ứng Thiên họ đều làm được, bạn 
đọc những điều được nói trong Liễu Phàm Tứ Huấn thì bạn sẽ hiểu. Họ thật sự làm 
được, họ là tấm gương rất tốt trong xã hội, biết đủ thường vui, tạo nên phong khí rất 
tốt trong xã hội, con người không có tâm tham thì xã hội sẽ an định, khu vực ấy sẽ 
không có tai nạn. Do vậy, tuy những người ấy nhìn không có gì nổi bật, nhưng trên 
thực tế họ có cống hiến rất lớn đối với xã hội. Nghề thứ hai được xã hội tôn trọng là 
thầy thuốc. Thời xưa ở Trung Quốc, một là dạy học, được gọi là phu tử, thời xưa gọi 
họ là phu tử, tức là thầy; thứ hai là thầy thuốc, đại phu, được mọi người tôn trọng. 
Thầy thuốc chữa bệnh giúp người, không đòi tiền bạc, họ là người cứu mạng, sao có 
thể đòi tiền được? Chữa lành bệnh rồi, tùy gia cảnh của bạn mà biếu họ một chút quà 
để báo đáp, họ không chủ động đòi hỏi bạn. Gia cảnh của bạn tốt thì tặng nhiều hơn 
một chút, hoàn cảnh khó khăn thì tặng ít một chút, nếu bạn thật sự quá khó khăn thì 
ngay cả thuốc men thầy thuốc cũng biếu không, cho nên thầy thuốc được mọi người 
tôn kính. Không như hiện nay, hiện nay chỉ mong cầu lợi lộc, tôi nghe nói ở bệnh 
viện, để người bệnh nặng ở ngoài cửa, nếu không có tiền thì không chữa trị. Khác 
biệt quá lớn so với y đạo thời xưa, hiện nay có y mà không có đạo, trước đây có y có 
đạo. Hiện nay còn có chuyện, nghe nói thầy cô mở lớp dạy thêm kiếm rất nhiều tiền, 
dạy trong trường thì giảng phân nửa mà không giảng hết, giữ lại kiến thức để học 
sinh nhất định phải đi học thêm với mình, rồi giảng bổ sung phần còn lại, đó là muốn 
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kiếm tiền, mở tiệm dạy học. Cho nên, thế gian này sao không có tai nạn cho được? 
Ngay cả hai hạng người này còn không giữ được phẩm chất, đều bị ô nhiễm nghiêm 
trọng. Trước kia, hai hạng người này không bị ô nhiễm, thật sự thanh tịnh, được 
người tôn kính.

Vì thế xã hội động loạn, tai nạn triền miên, là có đạo lý, có nguyên nhân, chúng 
ta phải tìm ra những nguyên nhân ấy, làm thế nào để tiêu trừ những nguyên nhân ấy 
thì thế gian này sẽ được an định. Hết thảy đều phải thực hiện từ chính mình, cổ thánh 
tiên hiền dạy chúng ta: “làm việc không thành, quay lại xét mình”, đừng cầu người 
khác, cầu người khác thì tuyệt đối sẽ không làm được, bạn sẽ thất vọng, phải làm từ 
chính mình. Chính mình nghiêm túc thực hiện, sẽ có hiệu quả, thật làm thì sẽ có hiệu 
quả. Từ bản thân chúng ta sẽ ảnh hưởng tới cả nhà, từ một nhà sẽ ảnh hưởng tới 
người thân, bạn bè, láng giềng, làng xóm. Ở Úc chúng tôi thành lập một học viện 
Tịnh tông rất nhỏ, quy mô rất nhỏ, đã mười năm rồi. Trong mười năm, chúng tôi đã 
làm ra thành tựu ban đầu, ảnh hưởng đến thành phố, thành phố ấy có mấy trăm ngàn 
người, là thành phố nhỏ, đã làm phong khí của thành phố nhỏ ấy tốt hơn lên. Mỗi 
ngày đều làm, đã làm mười năm. Năm nay chúng tôi nghĩ đến việc phải thực hiện đa 
nguyên văn hóa, đoàn kết tôn giáo. Cách làm ra sao? Làm từ nhà mình. Chúng tôi là 
Phật giáo, tôi mời mục sư của Kitô giáo, linh mục của Thiên Chúa giáo, thầy cầu 
nguyện của Hồi giáo, chính thức mời họ làm giáo thọ của chúng tôi, mời họ giảng 
cho chúng tôi kinh Koran, giảng Tân Cựu Ước. Tôi còn mời một trưởng lão Do Thái 
giáo, ông đã nhận lời, tôi mời ông giảng 600 điều giới luật của Do Thái giáo. Chúng 
tôi học kinh điển Phật giáo, cũng học kinh điển của tôn giáo khác, như thế sẽ hóa 
giải sự hiểu lầm, không có đối lập, không có xung đột, đây là biện pháp căn bản để 
hóa giải xung đột. Tôi tin rằng học viện của chúng tôi làm trong hai, ba năm, chúng 
tôi đều học rất tốt, tôi tin các tôn giáo khác sẽ bị cảm động. Chúng ta học những thứ 
của họ, những thứ của họ chúng ta đều biết, nhưng họ không biết Phật giáo của chúng 
ta, binh pháp nói “biết mình biết người, trăm trận trăm thắng”, tôi tin rằng tương lai 
họ đều phải học tập như vậy. Phong khí này khởi lên, tốt lắm, tôn giáo trên thế giới 
là một nhà, sẽ giúp đỡ rất lớn cho việc hóa giải xung đột, xã hội an định, thế giới hòa 
bình. Cho nên các cơ sở tôn giáo, tự viện am đường của Phật giáo, giáo đường của 
các tôn giáo khác, mỗi ngày đều phải giảng kinh, giảng đạo, mỗi ngày các đồng tu 
cùng nhau học tập, cùng nhau chia sẻ tâm đắc, khởi lên phong khí này là việc tốt! 
Hiện nay, chúng ta dùng truyền thông, dùng Internet, dùng vệ tinh để truyền bá, cùng 



18

chia sẻ với các đồng học có duyên trên toàn thế giới. Thế nào là người có duyên? 
Người chịu mở kênh đó lên nghe đều là người có duyên.

Thứ ba là “tâm thanh tịnh an lạc”, chữ lạc cũng có thể đọc là nhạo, nó có hai 
âm: đọc là nhạo, có nghĩa là yêu thích; đọc là lạc, có nghĩa là vui sướng. “Vì muốn 
làm cho hết thảy chúng sanh đắc đại Bồ-đề, nên nhiếp thủ chúng sanh sanh về cõi 
nước ấy. Bồ-đề là chỗ thường an lạc rốt ráo, nếu không làm cho hết thảy chúng sanh 
được thường an lạc rốt ráo thì trái nghịch môn Bồ-đề”. Phải có cái tâm này, ưa thích, 
hoan hỷ, mong mỏi hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui, lìa khổ rốt ráo, được vui 
rốt ráo. Lìa khổ rốt ráo là hết thảy đau khổ đều xa lìa, vĩnh viễn không còn nữa. Tâm 
này to lớn, đây là tâm của Phật Bồ-tát, tâm phổ độ hết thảy chúng sanh của Phật Bồ-
tát. Bạn ở trong lục đạo, cho dù chỉ dạy bạn, giúp bạn nỗ lực tu thiện thì bạn sanh lên 
trời. Thiện có lớn nhỏ khác nhau, trong bốn lời dạy dành cho gia đình, tiên sinh Liễu 
Phàm nói thiện có tám loại, giảng rất tỉ mỉ. Quả báo khác nhau, có người được phú 
quý trong nhân gian, có người sanh vào Dục giới, Dục giới có sáu tầng trời, phước 
báo khác nhau, lên cao hơn còn có trời Sắc giới, còn có trời Vô Sắc giới, hưởng 
phước trời, ở nhân gian không cách nào sánh được với họ. Vậy có rốt ráo hay không? 
Không rốt ráo, vì sao vậy? Chúng sanh trong lục đạo đều có thọ mạng. Thọ mạng dài 
nhất chính là trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ ở Vô Sắc giới, đức Phật nói với 
chúng ta, thọ mạng của người nơi đó dài tám vạn đại kiếp. Một đại kiếp là một lần 
thế giới này thành - trụ - hoại - không, thời gian đó dài biết bao! Thọ mạng dài tính 
bằng con số thiên văn như vậy. Tám vạn đại kiếp là thời gian tinh hệ của chúng ta, 
tức là hệ Mặt trời thành - trụ - hoại - không tám vạn lần. Thế nhưng đến lần thứ tám 
vạn thì sao? Đến lúc ấy thì bạn sẽ đọa lạc, không thoát khỏi luân hồi, nghiệp bất thiện 
lại hiện tiền, không biết sẽ đọa vào đâu. Thế nên chẳng phải là rốt ráo.

Thật sự có thể giúp bạn vượt thoát lục đạo luân hồi, bạn sanh vào tứ thánh 
pháp giới, tứ thánh pháp giới là Tịnh độ, thọ mạng rất dài, nhưng không thể kiến 
tánh. Chưa thể trở về tự tánh thì vẫn đau khổ! Nhưng họ hoàn toàn không có những 
nỗi khổ trong lục đạo, hoàn toàn không có tam khổ hay bát khổ. Vẫn chưa thể nói là 
họ được vui rốt ráo, vui rốt ráo thì nhất định phải giúp họ thành Phật, cũng chính là 
giúp họ đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì mới thật sự giải quyết vấn đề. Thế 
nhưng chuyện này nói sao dễ vậy! Pháp môn Tịnh tông thù thắng ở chỗ bạn một đời 
có thể thành tựu, không cần nâng cao lên từng tầng một, như vậy quá khổ, quá phiền 
phức, ngay trong đời này, từ cõi người mà vượt thoát ra; không cần trải qua sáu tầng 
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trời Dục giới, mười tám tầng trời Sắc giới, không cần thiết, từ trong nhân gian thoát 
ra, đó gọi là vượt ngang, một đời là có thể thành tựu. Đây là nói chư Phật Bồ-tát “vì 
muốn làm cho hết thảy chúng sanh đắc đại Bồ-đề, nên nhiếp thủ chúng sanh sanh về 
cõi nước ấy”, cõi nước ấy chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn xem, Thích-
ca Mâu-ni Phật là như vậy, suốt đời giảng kinh thuyết pháp 49 năm, nói rất nhiều 
kinh, nói rất nhiều lý luận, rất nhiều phương pháp, vì sao vậy? Chúng sanh căn tánh 
khác nhau. Giống như ăn uống, khẩu vị mỗi người khác nhau, có người thích ăn ngọt, 
có người thích ăn cay, đức Phật mở ra các môn phương tiện, bạn mong điều gì thì 
ngài liền giúp bạn điều ấy, thật sự khó được! Nhưng pháp môn rốt ráo này sẽ giúp 
bạn đạt được vui rốt ráo.

Năm xưa khi Thế Tôn tại thế đã nhiều lần tuyên giảng bộ kinh này, bạn liền 
hiểu đạo lý này. Không phải là giảng một lần, từ các kinh điển được phiên dịch, 
chúng ta thấy tối thiểu ngài đã giảng ba lần. Vì sao vậy? Nếu giảng một lần thì bản 
gốc là một bộ kinh, cho dù được phiên dịch rất nhiều lần thì phải là giống nhiều khác 
ít, không có khác biệt quá lớn. Thế nhưng năm bản dịch của bộ kinh này khác biệt 
quá lớn, cho nên cổ đại đức phán đoán tối thiểu là giảng ba lần. Chúng ta biết được, 
ở Trung Quốc bộ kinh này được phiên dịch nhiều nhất, tổng cộng có 12 lần phiên 
dịch, bảy bản lại bị thất truyền, tìm không được. Trong mục lục của Đại tạng kinh có 
ghi chép, có tựa đề kinh, tuy có ghi chép nhưng tìm không ra sách. Nếu tìm ra thì có 
lẽ còn thấy được những chỗ khác với năm bản dịch hiện nay, có khác biệt lớn như 
vậy thì không phải chỉ có ba lần tuyên giảng. Vì sao? Chúng ta hiểu ý nghĩa này thì 
sẽ hiểu ra rằng đức Phật nhiếp thủ chúng sanh, cũng chính là giúp A-di-đà Phật chiêu 
sinh. A-di-đà Phật giống như hiệu trưởng, mở trường học ở cõi kia, mười phương 
chư Phật đều giúp A-di-đà Phật chiêu sinh, nếu muốn thành tựu viên mãn thật sự 
trong đời này thì hãy đến nơi ấy. Vì thế, thế giới Tây Phương Cực Lạc là trường học, 
ngài đã kiến tạo rất tốt, hết thảy đều hoàn bị. Bạn chẳng thể tới đó rồi thì không đi 
đâu cả, như vậy coi sao được! Đó là trường học, không phải là nhà của bạn. Nếu bạn 
nghĩ đó là quê nhà của mình, sau khi đến đó rồi sẽ vĩnh viễn không rời khỏi, có ý 
niệm ấy thì không đến được, cõi ấy không thu nhận bạn. Nhất định là đến học, sau 
khi học xong phải đến mười pháp giới, vào trong lục đạo của hết thảy cõi nước chư 
Phật tận hư không khắp pháp giới để giúp chúng sanh, đi dạy học. Ở cõi nước đó là 
bồi dưỡng, huấn luyện, nhất định bồi dưỡng, huấn luyện bạn chứng đắc vô thượng 
Bồ-đề, đó cũng là quả vị Phật rốt ráo, rồi sau đó bạn mới rời khỏi, mới đến các nơi 
giáo hóa chúng sanh. Khi ấy bạn thật sự tìm được nhà, nhà ở nơi đâu? Tận hư không 
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khắp pháp giới là nhà của mình. Hết thảy mọi chúng sanh với chính mình là một thể, 
bạn sẽ tự nhiên giúp những chúng sanh mê hoặc điên đảo trở về tự tánh.

Trở về tự tánh, có ảnh hưởng đến chính mình hay không? Nói cho quý vị biết, 
chẳng mảy may ảnh hưởng, vì sao vậy? Họ thật sự giác ngộ, không bị ô nhiễm. Ngày 
nay chúng ta bị ảnh hưởng, nếu công phu không đủ thì khi cảnh giới hiện tiền sẽ 
không chống chọi được. Bạn nói giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức tốt lắm, nhưng 
gặp phải danh cao lợi lớn thì cầm lòng không được, biết rõ mà vẫn cố phạm, vẫn 
khởi tâm tham. Không dễ gì! Thật sự giác ngộ rồi, biết những thứ ấy là giả, dù danh 
vọng cao, cho bạn làm tổng thống, bạn có muốn làm hay không? Không làm. Thời 
xưa cho bạn làm hoàng đế, bạn liền trốn xa. Vì sao vậy? Vì hiểu nhân quả, biết địa 
vị ấy không dễ làm, nếu làm không tốt thì tương lai sẽ bị ác báo, bạn ở chức vị này 
thì nhất định phải làm cho tốt. Làm tốt cũng chẳng có công, vì sao? Đó là việc bạn 
nên làm; nếu làm không tốt, nhất định bị đọa lạc, không phải là chuyện dễ. Lợi lộc 
lớn, bạn có phước báo lớn ngần ấy hay không? Nếu bạn không có phước báo ấy, hễ 
có của thì tai nạn liền đến, do không có phước lớn như vậy. Phước là do bạn tu trong 
kiếp trước, bản thân nhất định phải hiểu điều này, thứ không nên có thì nhất định 
đừng mong cầu; người ta cho bạn, bạn cũng không được nhận, cho bạn tức là đưa 
đến họa hại, bạn có dám nhận hay không? Có trí tuệ, hiểu nhân quả thì dù danh văn 
lợi dưỡng bày ra trước mặt vẫn như như bất động, không khởi tâm động niệm, như 
vậy là đúng.

Gần đây có đồng học tặng tôi một quyển sách, Caesar xứ La Mã đã phái đội 
quân hơn mười vạn người xâm lược Trung Quốc. Bạn xem, từ La Mã, thời ấy là đi 
bộ, có kỵ binh nhưng không phải là mười vạn người đều cưỡi ngựa, cho nên họ thay 
phiên nhau cưỡi ngựa, một nửa đi bộ, một nửa cưỡi ngựa. Bạn nghĩ xem, từ La Mã 
tới Trung Quốc, còn phải xuyên qua rừng rậm, còn phải băng qua sa mạc lớn, bạn 
nói xem gian khổ cỡ nào! Cho nên mười vạn người đến Trung Quốc, hầu như là 
người bệnh, kẻ chết, quá nửa đều không còn, đánh vài trận cũng chết không ít người. 
Cho nên đến Trung Quốc, quân số không đông, cuối cùng toàn quân bại trận, đều 
chết ở Cam Túc, Trung Quốc, cuốn sách ấy kể câu chuyện này. Linh hồn của những 
người ấy không tan, đoàn quân ấy vẫn còn, đó là quỷ, không phải người, khổ không 
nói nổi, khổ chết được. Họ gặp Bồ-tát, Bồ-tát thương xót họ, mỗi khi mồng Một, 
ngày Rằm đều cho họ một ít thức ăn, bố thí cho họ. Ngài nói với họ: “Trung Quốc 
không phải là chỗ của các ông, các ông đến làm gì?” Câu này có ý nghĩa rất sâu! 
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Trong mệnh của bạn không có vùng đất này, bạn đến nơi này, cho nên toàn quân bị 
tiêu diệt, nó chẳng phải là của bạn. Điều này nói rõ, dù dùng thủ đoạn chiến tranh để 
chiếm được thì vẫn là do trong mệnh của bạn có, bạn nói có oan uổng hay không? 
Tôi lập tức nghĩ đến chuyện người Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, đánh nhau tám 
năm, cuối cùng đầu hàng. Trung Quốc không phải là của họ, họ không có phước báo 
ấy! Mới hiểu được điều cổ nhân nói: “một miếng ăn, một hớp nước, không gì không 
định trước”, nếu trong mệnh không có, dẫu dùng phương pháp gì thì bạn cũng không 
đoạt được, đều không có được; nếu trong mệnh có, bạn không cần phương pháp nào 
cả, mà đến lúc thì nó sẽ tới. Bạn cầu làm gì? Không cần cầu, tâm định lại, cố gắng 
mà tu đức. Nếu bạn thật sự mong cầu, cầu tiền của, cầu công danh, cầu phú quý, 
“trong cửa nhà Phật, có cầu ắt ứng”, Phật dạy chúng ta cách cầu như thế nào? Bố thí. 
Bạn muốn có tiền của, hãy tu bố thí tài, càng xả càng nhiều; bạn muốn được thông 
minh trí tuệ, hãy tu bố thí pháp; bạn muốn khỏe mạnh sống lâu, hãy tu bố thí vô úy.

Khi tôi còn trẻ số mệnh rất khổ, thầy xem tướng đoán mệnh nói tài khố của tôi 
trống không, là số mệnh gì vậy? Số ăn mày, nghèo hèn đến tột bậc, hèn là không có 
địa vị, nghèo là không có của cải. Sau khi học Phật, quen biết đại sư Chương Gia, 
đại sư Chương Gia dạy tôi tu, đời quá khứ không tu, hiện tại tu vẫn kịp, khi đó tôi 
hai mươi mấy tuổi. Cách tu ra sao? Tu ba loại bố thí. Tôi nói với thầy: “Con không 
có tiền”. Khi đó một tháng tôi chỉ kiếm được mấy chục đồng, gắng gượng sống qua 
ngày, tiền đâu mà bố thí? Thầy hỏi tôi: “Một xu có hay không?” “Dạ có!” “Một đồng 
có thể không?” “Miễn cưỡng thì cũng được”. “Anh từ một xu, một đồng mà bố thí, 
hãy thật làm”. Tôi thật sự nghe lời, từ việc này mà hết lòng tu, thật sự có hiệu quả, 
về sau thu nhập mỗi năm một tốt hơn, tốt hơn thì sao? Đều đem bố thí, đã thay đổi 
vận mệnh cả đời! Thọ mạng của tôi chỉ có 45 tuổi, năm nay tôi đã 84 tuổi, sống lâu 
hơn 40 năm, tôi cũng không thích chút nào. Sống lâu để làm gì? Để làm nhiều việc 
thay cho chúng sanh, không vì chính mình thì sống rất tự tại, sống rất hạnh phúc; nếu 
vì chính mình thì chết lâu rồi. Tôi có hai đồng học, cùng tuổi, vận mệnh giống nhau, 
cùng tuổi, cũng đều xuất gia, nhưng họ không phát tâm độ chúng sanh. Tôi được thầy 
dạy phát cái tâm này, đại sư Chương Gia dạy, thầy Lý thành tựu cho tôi. Năm 45 
tuổi, tôi nhớ vào khoảng tháng hai, tháng ba, pháp sư Pháp Dung ra đi, tháng năm 
thầy Minh Diễn mất, tháng bảy tôi ngã bệnh, tôi biết vận hạn đã tới rồi. Tôi cũng 
không cầu sống lâu, niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, niệm được một tháng thì hết bệnh, 
sau đó không còn sanh bệnh nữa. Là thật, chẳng phải giả, “trong cửa nhà Phật, có 
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cầu ắt ứng”, cầu như lý như pháp thì không ai không có cảm ứng. Hôm nay đã hết 
thời gian rồi, chúng ta học tập tới đây.


